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STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI GHI CHÚ

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 17040495 Nguyễn Ngọc Ánh 30/03/1999 QH2017.F.1.E19.QTEH

2 17040577 Bùi Phương Anh 17/10/1999 QH2019.F.1.E9.QTH

3 21040067 Đào Nguyễn Phương Anh 19/12/2003 QH.2020.F.1.E22.SP

4 21040717 Nguyễn Diệu Anh 08/12/2003 QH.2021.F.1.E17.SP

5 21040065 Lâm Thị Kim Ánh 12/06/2003 QH.2021.F.1.E15.SP

6 21040719 Lương Thị Ba 06/02/2003 QH.2021.F.1.E18.SP

7 19040005 Bùi Ánh Dương 07/09/2001 QH2019.F.1.E27.QTE

8 21040684 Phạm Hồng Giang 15/11/2003 QH.2021.F.1.E17.SP

9 21040106 Nguyễn Thị Hương Giang 15/10/2003 QH.2021.F.1.E16.SP

10 21040687 Phan Hải Hà 16/06/2003 QH.2021.F.1.E17.SP

11 18040124 Trần Thu Hà 26/04/1999 QH.2020.F.1.E20.SP

12 21040293 Trương Hà Ngân Hoa 11/11/2003 QH.2021.F.1.E15.SP

13 21040722 Trịnh Thị Thu Hoài 23/12/2003 QH.2021.F.1.E17.SP

14 21040692 Nguyễn Thu Hoài 06/11/2003 QH.2021.F.1.E18.SP

15 21040235 Đinh Quang Lâm 08/06/2003 QH.2021.F.1.E16.SP

16 21040697 Lý Hoàng Lan 07/10/2003 QH.2021.F.1.E18.SP

17 21040156 Hoàng Thùy Linh 06/05/2003 QH.2021.F.1.E15.SP

18 21040537 Nguyễn Khánh Linh 15/06/2003 QH.2021.F.1.E15.SP

19 21040295 Phạm Hoàng Mai Linh 16/07/2003 QH.2020.F.1.E22.SP

20 18040087 Cầm Hoàng Long 09/12/2000 QH.2018.F1.E8.SP

21 21040461 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 21/01/2003 QH.2021.F.1.E16.SP

22 21040726 Hoàng Vũ Bảo Ngọc 17/06/2003 QH.2021.F.1.E17.SP

23 21041103 Đỗ Thị Như Quỳnh 22/11/2003 QH.2021.F.1.R2.NN

24 21040158 Trần Hữu Trung 12/02/2003 QH.2021.F.1.E16.SP

25 21040304 Đỗ Sơn Tùng 08/05/2003 QH.2021.F.1.E16.SP

26 21040022 Hoàng Quang Tùng 08/09/2003 QH.2021.F.1.E16.SP

Danh sách này có:          sinh viên Số dự thi: . . . . . . Số bài thi: . . . . . . . . 

Giám thị 1: . . . . . . . . . . . . . Người vào điểm: . . . . . . . . . . . . . . .

Giám thị 2: . . . . . . . . . . . . . Người kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . 

  TRƯỞNG KHOA

Hà Nội, ngày      tháng   năm 2021


